	CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	
Bình Lục, ngày 13 tháng 7 năm 2024


DANH SÁCH RÀ SOÁT GIẤY CHỨNG MINH CÔNG AN NHÂN DÂN,

GIẤY CHỨNG NHẬN TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN


	TT
	Số giấy chứng minh CAND
	Họ tên
	Ngày sinh
	Ghi trên Giấy chứng minh CAND
	Hiện tại
	Ngày cấp
	Nhóm máu
	Ghi chú

	
	
	
	
	Cấp bậc
	Chức vụ
	Đơn vị
	Cấp bậc
	Chức vụ
	Đơn vị
	
	
	

	1 
	345-859
	Đồng Văn Sáng
	14/10/1977
	Cấp tá
	Đội trưởng
	PC02-CAT Hà Nam
	Trung tá
	Đội trưởng
	CAH Bình Lục
	04/12/2018
	A
	

	2 
	346-490
	Trần Thanh Hải
	14/9/1988
	Cấp uý
	Sỹ quan nghiệp vụ
	PC02-CAT Hà Nam
	Đại uý
	Phó đội trưởng
	CAH Bình Lục
	14/11/2018
	O
	

	3 
	346-150


	Nguyễn Quang Dương
	17/04/1990
	Cấp úy
	Phó đội trưởng
	CAH Bình Lục
	Đại uý
	Phó đội trưởng
	CAH Bình Lục
	03/07/2023
	B
	

	4 
	346-787
	Trần Quang Huy
	05/04/1984
	Cấp uý
	Sỹ quan nghiệp vụ
	CAH Bình Lục
	Thiếu tá
	Cán bộ
	CAH Bình Lục
	12/06/2013
	A
	

	5 
	346-542
	Nguyễn Duy Kiên
	13/3/1989
	Cấp uý
	Sỹ quan nghiệp vụ
	CAH Bình Lục
	Đại uý
	Cán bộ
	CAH Bình Lục
	17/12/2014
	AB
	

	6 
	347-427


	Nguyễn Việt Hùng
	29/02/1988
	Cấp uý
	Sỹ quan nghiệp vụ
	CAH Bình Lục
	Thiếu tá
	Cán bộ
	CAH Bình Lục
	17/11/2016
	O
	

	7 
	348-311
	Nguyễn Thị Hương
	28/10/1990
	Cấp uý
	Sỹ quan nghiệp vụ
	CAH Bình Lục
	Đại uý
	Cán bộ
	CAH Bình Lục
	16/09/2017
	O
	

	8 
	347-482
	Ngô Đức Thông
	18/3/1991
	Cấp uý
	Sỹ quan nghiệp vụ
	CAH Bình Lục
	Đại uý
	Cán bộ
	CAH Bình Lục
	03/07/2023
	B
	

	9 
	347-691
	Lê Văn Vượng
	20/02/1991
	Cấp uý
	Sỹ quan nghiệp vụ
	CAH Bình Lục
	Đại uý
	Cán bộ
	CAH Bình Lục
	17/11/2016
	O
	

	10 
	347-661
	Đoàn Ngọc Chung
	07/02/1991
	Cấp uý
	Sỹ quan nghiệp vụ
	CAH Bình Lục
	Thượng uý
	Cán bộ
	CAH Bình Lục
	05/04/2021
	O
	

	11 
	348-085
	Nguyễn Thị Trang
	21/9/1991
	Cấp uý
	Sỹ quan nghiệp vụ
	CAH Bình Lục
	Đại uý
	Cán bộ
	CAH Bình Lục
	17/11/2016
	B
	

	12 
	347-612
	Mai Đức Thịnh
	25/10/1992
	Cấp uý
	Sỹ quan nghiệp vụ
	CAH Bình Lục
	Thượng uý
	Cán bộ
	CAH Bình Lục
	05/04/2021
	O
	

	13 
	347-432
	Đặng Đức Anh
	01/01/1993
	Cấp uý
	Sỹ quan nghiệp vụ
	CAH2Bình Lục
	Thượng uý
	Cán bộ
	CAH Bình Lục
	02/05/2018
	B
	

	14 
	347-052
	Lê Minh Long
	04/12/1193
	Cấp uý
	Sỹ quan nghiệp vụ
	CAH Bình Lục
	Thượng uý
	Cán bộ
	CAH Bình Lục
	09/01/2019
	O
	

	15 
	348-316


	Nguyễn Thị Nhung
	15/07/1993
	Cấp uý
	Sỹ quan nghiệp vụ
	PC05-CAT Hà Nam
	Đại uý
	Cán bộ
	CAH Bình Lục
	16/11/2018
	O
	

	16 
	348-630


	Vũ Thái Sơn
	09/02/1995
	Cấp uý
	Sỹ quan nghiệp vụ
	CAH Bình Lục
	Thượng uý
	Cán bộ
	CAH Bình Lục
	06/12/2018
	A
	

	17 
	348-389
	Mai Văn Hiếu
	21/08/1997
	Cấp uý
	Sỹ quan nghiệp vụ
	CAH Bình Lục
	Trung uý
	Cán bộ
	CAH Bình Lục
	10/11/2022
	O
	

	18 
	347-515
	Trần Văn Đông
	20/8/1993
	Cấp uý
	Sỹ quan nghiệp vụ
	CAH Bình Lục
	Thượng uý
	Cán bộ
	CAH Bình Lục
	16/10/2019
	O
	

	19 
	348-239
	Trần Đức Hữu
	23/03/1997
	Cấp uý
	Sỹ quan nghiệp vụ
	CAH Bình Lục
	Trung uý
	Cán bộ
	CAH Bình Lục
	03/07/2023
	A
	

	20 
	348-518
	Đỗ Văn Khải
	22/4/1998
	Cấp uý
	Sỹ quan nghiệp vụ
	CAH Bình Lục
	Trung uý
	Cán bộ
	CAH Bình Lục
	03/07/2023
	B
	


	CÁN BỘ LẬP DANH SÁCH
	CHỈ HUY ĐƠN VỊ


	CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	ĐỘI CSĐTTP VỀ HS-KT-MT
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	
Bình Lục, ngày 13 tháng 7 năm 2024


DANH SÁCH RÀ SOÁT GIẤY CHỨNG NHẬN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ


	TT
	Số giấy chứng chứng nhận ĐTHS
	Họ tên
	Ngày sinh
	Ghi trên Giấy chứng nhận ĐTHS
	Hiện tại
	Ngày cấp
	Có giá trị đến ngày
	Ghi chú

	
	
	
	
	Chức vụ
	Đơn vị
	Chức vụ
	Đơn vị
	
	
	

	1 
	345-859
	Đồng Văn Sáng
	14/10/1977
	Điều tra viên - TC
	CAH Bình Lục
	Điều tra viên - TC
	CAH Bình Lục
	24/09/2023
	
	

	2 
	346-490
	Trần Thanh Hải
	14/9/1988
	Điều tra viên - TC
	CAH Bình Lục
	Điều tra viên - TC
	CAH Bình Lục
	16/10/2019
	
	

	3 
	346-150


	Nguyễn Quang Dương
	17/04/1990
	Điều tra viên - TC
	CAH Bình Lục
	
	
	24/09/2023
	
	

	4 
	346-787
	Trần Quang Huy
	05/04/1984
	
	
	Điều tra viên - TC
	CAH Bình Lục
	
	
	Chưa cấp thẻ ĐTV -TC

	5 
	347-427


	Nguyễn Việt Hùng
	29/02/1988
	Điều tra viên - SC
	CAH Bình Lục
	
	
	24/09/2023
	
	

	6 
	348-311
	Nguyễn Thị Hương
	28/10/1990
	
	
	Cán bộ điều tra
	CAH Bình Lục
	
	
	Chưa cấp thẻ CBĐT

	7 
	347-482
	Ngô Đức Thông
	18/3/1991
	
	
	Điều tra viên - SC
	CAH Bình Lục
	
	
	Thẻ ĐTV chưa cấp

	8 
	347-691
	Lê Văn Vượng
	20/02/1991
	
	
	Điều tra viên - SC
	CAH Bình Lục
	
	
	Thẻ ĐTV chưa cấp

	9 
	347-661
	Đoàn Ngọc Chung
	07/02/1991
	
	
	Cán bộ điều tra
	CAH Bình Lục
	
	
	Chưa cấp thẻ CBĐT

	10 
	348-085
	Nguyễn Thị Trang
	21/9/1991
	Cán bộ điều tra
	CAH Bình Lục
	
	
	16/11/2020
	
	

	11 
	347-612
	Mai Đức Thịnh
	25/10/1992
	
	
	Điều tra viên - SC
	CAH Bình Lục
	
	
	Thẻ ĐTV chưa cấp

	12 
	347-052
	Lê Minh Long
	04/12/1193
	
	
	Cán bộ điều tra
	CAH Bình Lục
	
	
	Chưa cấp thẻ CBĐT

	13 
	348-316


	Nguyễn Thị Nhung
	15/07/1993
	
	
	Cán bộ điều tra
	CAH Bình Lục
	
	
	Chưa cấp thẻ CBĐT

	14 
	348-630


	Vũ Thái Sơn
	09/02/1995


	
	
	Điều tra viên - SC
	CAH Bình Lục
	
	
	Thẻ ĐTV chưa cấp
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DANH SÁCH RÀ SOÁT SỐ HIỆU CÔNG AN NHÂN DÂN


	TT
	Họ tên
	Số hiệu
	Ghi trên số hiệu
	Hiện tại
	Tình trạng hiện tại
	Ghi chú

	
	
	
	Chức vụ
	Đơn vị
	Chức vụ
	Đơn vị
	
	

	1 
	Đồng Văn Sáng
	345-859
	Đội trưởng
	CAH Bình Lục
	Đội trưởng
	CAH Bình Lục
	
	

	2 
	Trần Thanh Hải
	346-490
	Phó đội trưởng
	CAH Bình Lục
	Phó đội trưởng
	CAH Bình Lục
	
	

	3 
	Nguyễn Quang Dương
	346-150


	Phó đội trưởng
	CAH Bình Lục
	Phó đội trưởng
	CAH Bình Lục
	
	

	4 
	Trần Quang Huy
	346-787
	
	CAH Bình Lục
	
	CAH Bình Lục
	
	

	5 
	Nguyễn Duy Kiên
	346-542
	
	CAH Bình Lục
	
	CAH Bình Lục
	
	

	6 
	Nguyễn Việt Hùng
	347-427


	
	CAH Bình Lục
	
	CAH Bình Lục
	
	

	7 
	Nguyễn Thị Hương
	348-311
	
	CAH Bình Lục
	
	CAH Bình Lục
	
	

	8 
	Ngô Đức Thông
	347-482
	
	CAH Bình Lục
	
	CAH Bình Lục
	
	

	9 
	Lê Văn Vượng
	347-691
	
	CAH Bình Lục
	
	CAH Bình Lục
	
	

	10 
	Đoàn Ngọc Chung
	347-661
	
	CAH Bình Lục
	
	CAH Bình Lục
	
	

	11 
	Nguyễn Thị Trang
	348-085
	
	CAH Bình Lục
	
	CAH Bình Lục
	
	

	12 
	Mai Đức Thịnh
	347-612
	
	CAH Bình Lục
	
	CAH Bình Lục
	
	

	13 
	Đặng Đức Anh
	347-432
	
	CAH Bình Lục
	
	CAH Bình Lục
	
	

	14 
	Lê Minh Long
	347-052
	
	CAH Bình Lục
	
	CAH Bình Lục
	
	

	15 
	Nguyễn Thị Nhung
	348-316


	
	CAH Bình Lục
	
	CAH Bình Lục
	
	

	16 
	Vũ Thái Sơn
	348-630


	
	CAH Bình Lục
	
	CAH Bình Lục
	
	

	17 
	Mai Văn Hiếu
	348-389
	
	CAH Bình Lục
	
	CAH Bình Lục
	
	

	18 
	Trần Văn Đông
	347-515
	
	CAH Bình Lục
	
	CAH Bình Lục
	
	

	19 
	Trần Đức Hữu
	348-239
	
	CAH Bình Lục
	
	CAH Bình Lục
	
	

	20 
	Đỗ Văn Khải
	348-518
	
	CAH Bình Lục
	
	CAH Bình Lục
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